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STT
	
Địa phương
	
Tên sản phẩm
	
Tổng số chủ thể
	
Doanh nghiệp
	
HTX
	
THT
	
Cơ sở sx
	
Địa chỉ
	Giám đốc
	
Điện thoại liên hệ
	
Quyết định
	
Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Người đại diện
	
	
	
	5
sao
	Tiềm năng 5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	
I
	Huyện Vạn Ninh
	
20
	
9
	
6
	
0
	
1
	
2
	
	
	
	
	
	
0
	
0
	
2
	
18

	
1
	Xã Vạn Phú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Thực phẩm
	
2
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1
	
	
	
	
	
	
0
	
0
	
2
	
0

	
	
1
	Chả cá chiên
	
	
	
	
	
Hộ kinh doanh Phạm Thị Thuận
	
Thôn Phú Cang 2, xã vạn Phú, huyện Vạn Ninh
	

Phạm Thị Thuận
	

02583913735
	50/QĐ-
UBND ngày 05/01/2024
của UBND tỉnh Khánh Hòa
	
75
	
	
	
04 sao
	

	
	
2
	Chả cá hấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
75
	
	
	
04 sao
	

	
	Đồ uống
	5
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	5
	0
	0
	0
	5

	
	
3
	Yến sào Fly Đông Trùng hạ
thảo
	
	


Công ty TNHH
yến sào Fly
	
	
	
	


Thôn Tân Phú, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh
	



Trịnh Chí Huy
	



0258.3912.799
	



3756/QĐ-
UBND ngày 28/12/2023
của UBND huyện Vạn Ninh
	
66
	
	
	
	
03 sao

	
	4
	Yến sào
Fly Plus
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	67
	
	
	
	03 sao

	
	
5
	Nước
yến lon Fly
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
64
	
	
	
	
03 sao

	
	
6
	Sữa yến Fly best
milk
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
63
	
	
	
	
03 sao

	
	
7
	Yến sào
Fly super kids
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
64
	
	
	
	
03 sao


 (
1
)



	

STT
	
Địa phương
	
Tên sản phẩm
	
Tổng số chủ thể
	
Doanh nghiệp
	
HTX
	
THT
	
Cơ sở sx
	
Địa chỉ
	Giám đốc
	
Điện thoại liên hệ
	
Quyết định
	
Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Người đại diện
	
	
	
	5
sao
	Tiềm năng 5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	
2
	
Xã Vạn Thắng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Sản phẩm thủ công mỹ nghệ
	

8
	

4
	

4
	

0
	

0
	

0
	

4
	

4
	

4
	

4
	

8
	

0
	

0
	

0
	

8

	
	

8
	
Trầm nụ trầm khí Vạn Linh
	
	Công ty TNHH
Trầm Khí Vạn Linh
	
	
	
	Thôn Phú Hội 1, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
	

Lê Minh Thanh
	

0932.550.777
	3756/QĐ-
UBND ngày 28/12/2023
của UBND huyện Vạn Ninh
	

58
	
	
	
	

03 sao

	
	

9
	Nhang Trầm hương Tâm Thanh cao cấp
	
	


Công ty TNHH
Tâm Thanh Khánh Hòa
	
	
	
	


Thôn Tân Dân 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
	




Nguyễn Thị Thanh
	




0794.636.661
	


3756/QĐ-
UBND ngày 28/12/2023
của UBND huyện Vạn Ninh
	

56
	
	
	
	

03 sao

	
	

10
	
Trầm nụ Tâm Thanh cao cấp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

57
	
	
	
	

03 sao

	
	

11
	
Tích phúc hương Tâm Tín
	
	


Công ty TNHH
trầm hương Tâm Tin
	
	
	
	


Thôn Phú Hội 1, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
	




Nguyễn Thanh Phong
	




0566.563.789
	

3756/QĐ-
UBND ngày 28/12/2023
của UBND huyện Vạn Ninh
	

62
	
	
	
	

03 sao

	
	

12
	
Khai vận lưu hương Tâm Tín
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

62
	
	
	
	

03 sao





	

STT
	
Địa phương
	
Tên sản phẩm
	
Tổng số chủ thể
	
Doanh nghiệp
	
HTX
	
THT
	
Cơ sở sx
	
Địa chỉ
	Giám đốc
	
Điện thoại liên hệ
	
Quyết định
	
Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Người đại diện
	
	
	
	5
sao
	Tiềm năng 5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	
	
13
	Hương trầm nhiệm màu có
tăm
	
	




Công ty cổ phần Giới Đức Hương
	
	
	
	




Thôn Phú Hội 1, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
	






Trần Xuân Phê
	






0937.180.438
	




3756/QĐ-
UBND ngày 28/12/2023
của UBND huyện Vạn Ninh
	
59
	
	
	
	
03 sao

	
	

14
	Hương trầm nhiệm màu
không tăm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

61
	
	
	
	

03sao

	
	

15
	Hương trầm nhiệm màu - nhang vòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

55
	
	
	
	

03 sao

	
3
	Thị trấn Vạn Giả
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực phẩm
	2
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	0
	2

	
	
16
	Cải bó xôi G2
	
	
Công ty TNHH
Vườn lá xanh
	
	
	
	Số 51 Ngô Gia Tự, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
	

Hoàng Phương
	

0979.505.955
	3756/QĐ-
UBND ngày 28/12/2023
của UBND huyện Vạn Ninh
	
62
	
	
	
	
03 sao

	
	
17
	
Rau xà lách G2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
61
	
	
	
	
03 sao

	4
	Xã Vạn Thạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực
phẩm
	2
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	0
	2

	
	
18
	Nước mắm nhỉ Gia Huỳnh
	
	
	
	
	

Hộ kinh doanh Huỳnh Tiến Bộ
	

Thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
	


Huỳnh Tiến Bộ
	


0904.179.549
	
3756/QĐ-
UBND ngày 28/12/2023
của UBND huyện Vạn Ninh
	
60
	
	
	
	
03 sao

	
	
19
	Nước mắm nhỉ Gia Huỳnh
loại 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
59
	
	
	
	
03 sao





	

STT
	
Địa phương
	
Tên sản phẩm
	
Tổng số chủ thể
	
Doanh nghiệp
	
HTX
	
THT
	
Cơ sở sx
	
Địa chỉ
	Giám đốc
	
Điện thoại liên hệ
	
Quyết định
	
Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Người đại diện
	
	
	
	5
sao
	Tiềm năng 5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	
5
	Xã Vạn Thọ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực phẩm
	
1
	
1
	
0
	
0
	
1
	
0
	
1
	
1
	
1
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1

	
	


20
	

Dừa xiêm Tuần Lễ Vạn Thọ
	
	
	
	Tổ hợp tác sản xuất kinh doanh dừa xiêm Tuần
Lễ
	
	

Thôn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh
	


Nguyễn Thành Long
	


0357.761.046
	
3756/QĐ-
UBND ngày 28/12/2023
của UBND huyện Vạn Ninh
	


63
	
	
	
	


03 sao





	

STT
	
Địa phương
	

Tên sản phẩm
	
Tổng số chủ thể
	
Doanh nghiệp
	

HTX
	

THT
	
Cơ sở sx
	

Địa chỉ
	Giám đốc
	
Điện thoại liên hệ
	

Quyết định
	
Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Họ và tên
	
	
	
	5
sao
	Tiềm năng 5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	
II
	Thị xã Ninh Hòa
	
38
	
14
	
9
	
3
	
1
	
1
	
	
	
	
	
	
0
	
1
	
1
	
36

	
1
	Xã Ninh Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực
phẩm
	2
	1
	0
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	2
	0
	0
	0
	2

	
	
1
	
Trà tim sen Ninh Hưng
	
	
	Hợp tác xã sản xuất, thương mại và dịch vụ Ninh
Hưng
	
	
	
Thôn Tân Hưng, xã Ninh Hưng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
	



Phan Văn Tân
	



0258.217.777
	

98/QĐ-UBND
ngày 09/01/2024 của UBND thị xã Ninh Hòa
	
63
	
	
	
	
03 sao

	
	

2
	
Hạt sen Ninh Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

63
	
	
	
	

03 sao

	
2
	Xã Ninh Đông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đồ uống
	
1
	
1
	
0
	
1
	
0
	
0
	
	
	
	
	
	
0
	
0
	
0
	
1

	
	

3
	
Rượu nếp quạ Ninh Đông
	
	
	Hợp tác xã nông nghiệp Ninh
Đông
	
	
	
Thôn Văn Định, xã Ninh Đông, thị xã Ninh Hòa
	
	
	98/QĐ-UBND
ngày 09/01/2024 của UBND thị xã Ninh Hòa
	

64
	
	
	
	

03 sao

	
4
	Phường Ninh Hải
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực phẩm
	
5
	
2
	
2
	
0
	
0
	
0
	
	
	
	
	
	
0
	
1
	
1
	
3

	
	
4
	
Rong nho tách nước Trí Tín
	
	
Công ty TNHH Trí
Tín
	
	
	
	Tổ 3, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh
Hòa
	
Lê Bền
	
0258.3513.293
	49/QĐ-UBND
ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa
	
95,8
	
	
05 sao
	
	





	

STT
	
Địa phương
	

Tên sản phẩm
	
Tổng số chủ thể
	
Doanh nghiệp
	

HTX
	

THT
	
Cơ sở sx
	

Địa chỉ
	Giám đốc
	
Điện thoại liên hệ
	

Quyết định
	
Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Họ và tên
	
	
	
	5
sao
	Tiềm năng 5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	
	
5
	
Snack rong biển rang phồng V.Robi
	
	
Công ty TNHH Trí
Tín
	
	
	
	Tổ 3, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa,
tỉnh Khánh Hòa
	
Lê Bền
	
0258.3513.293
	50/QĐ-UBND
ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa
	
86
	
	
	
04 sao
	

	
	
6
	Rong nho tách nhiệt Xuân Quang
	
	
Công ty TNHH Rong nho Xuân Quang
	
	
	
	Tổ dân phố 7, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
	


Nguyễn Thành Minh
	


0839.634.838
	
98/QĐ-UBND
ngày 09/01/2024 của UBND thị xã Ninh Hòa
	
64
	
	
	
	
03 sao

	
	
7
	Rong nho tách nước Xuân Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
63
	
	
	
	
03 sao

	
	8
	Rong nho tươi Xuân Quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	65
	
	
	
	03 sao

	
5
	Xã Ninh Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mỹ
phẩm
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	1

	
	
9
	
Daily sun cream
	
	Công ty TNHH
TM&DV Hải Tâm
	
	
	
	Thôn 5, xã Ninh Sơn, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh
Hòa
	
Hồ Phúc Hải
	
0777.380.999
	98/QĐ-UBND
ngày 09/01/2024 của UBND thị xã Ninh Hòa
	
51
	
	
	
	
03 sao

	
6
	Xã Ninh Thọ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực
phẩm
	13
	2
	2
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	13

	
	10
	Rong nho tươi Isora PP
	
	



Công ty TNHH
Phương Phương group
	
	
	
	


Thôn Lạc Bình, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
	




Trần Quốc Chánh
	




0258.652.2468
	


98/QĐ-UBND
ngày 09/01/2024 của UBND thị xã Ninh Hòa
	59
	
	
	
	03 sao

	
	11
	Rong nho tách nước Ispra PP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	56
	
	
	
	03 sao

	
	12
	Gà gác bếp PP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	55
	
	
	
	03 sao

	
	
13
	Chân gà rút xương sấy giòn PP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
55
	
	
	
	
03 sao

	
	14
	Chân gà sả tắc PP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	54
	
	
	
	03 sao

	
	15
	Chân gà ngủ vị
PP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	53
	
	
	
	03 sao





	

STT
	
Địa phương
	

Tên sản phẩm
	
Tổng số chủ thể
	
Doanh nghiệp
	

HTX
	

THT
	
Cơ sở sx
	

Địa chỉ
	Giám đốc
	
Điện thoại liên hệ
	

Quyết định
	
Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Họ và tên
	
	
	
	5
sao
	Tiềm năng 5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	
	16
	Lòng gà ủ thảo
mộc PP
	
	



Công ty TNHH
Phương Phương group
	
	
	
	


Thôn Lạc Bình, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
	




Trần Quốc Chánh
	




0258.652.2468
	


98/QĐ-UBND
ngày 09/01/2024 của UBND thị xã Ninh Hòa
	54
	
	
	
	03 sao

	
	
17
	Chân gà rút xương sốt thái PP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
54
	
	
	
	
03 sao

	
	18
	Khô gà lá chanh
PP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	54
	
	
	
	03 sao

	
	19
	Khô gà bơ tỏi PP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	55
	
	
	
	03 sao

	
	20
	Cơm cháy khô gà
PP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	54
	
	
	
	03 sao

	
	21
	Chà bông gà PP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	54
	
	
	
	03 sao

	
	

22
	

Dừa xiêm Đặng Gia
	
	
Công ty TNHH XD- TM&DV
Đặng Gia KN
	
	
	
	Thôn Lạc Bình, xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
	

Đặng Ngọc Vi
	

0978.262.777
	98/QĐ-UBND
ngày 09/01/2024 của UBND thị xã Ninh Hòa
	

62
	
	
	
	

03 sao

	
7
	Xã Ninh Tân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đồ
uống
	4
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	4
	0
	0
	0
	4

	
	
23
	Nước yến sào POMNEST
đường ăn kiêng 240 ml
	


Công ty CP sản xuất Thương mại Dịch vụ POMGR OUP
	
	
	
	
	




Thôn Bắc, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa
	





Nguyễn Lê Văn
	





0258.6521.111
	




98/QĐ-UBND
ngày 09/01/2024 của UBND thị xã Ninh Hòa
	
72
	
	
	
	
03 sao

	
	
24
	Nước yến sào POMNEST có
đường 240 ml
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
73
	
	
	
	
03 sao

	
	
25
	Nước yến sào POMNEST nhân sâm 240 ml
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
73
	
	
	
	
03 sao

	
	

26
	Nước thảo mộc xáo tam phân Khánh Hòa Pomtea - Đường phèn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

74
	
	
	
	

03 sao





	

STT
	
Địa phương
	

Tên sản phẩm
	
Tổng số chủ thể
	
Doanh nghiệp
	

HTX
	

THT
	
Cơ sở sx
	

Địa chỉ
	Giám đốc
	
Điện thoại liên hệ
	

Quyết định
	
Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Họ và tên
	
	
	
	5
sao
	Tiềm năng 5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	
8
	Xã Ninh Phụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực
phẩm
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	1

	
	


27
	


Bưởi da xanh Phú Bình
	
	
	
	Tổ hợp tác trồng bưởi da xanh Phú Bình
	
	
Thôn Phú Bình, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
	


Trần Văn Lại
	


0866.651.741
	
98/QĐ-UBND
ngày 09/01/2024 của UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
	


57
	
	
	
	


03 sao

	
	Sản phẩm thủ công mỹ nghệ
	

2
	

1
	

1
	

0
	

0
	

0
	
	
	
	
	
	

0
	

0
	

0
	

2

	
	
28
	
Kệ đựng giấy bút
	
	Công ty Cổ phần SX TM và PTNT Toàn Đạt Phát
	
	
	
	
Thôn Đại Cát 1, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa
	

Võ Hữu Hiền
	

0905.275.030
	98/QĐ-UBND
ngày 09/01/2024 của UBND thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
	
54
	
	
	
	
03 sao

	
	
29
	
Làn đựng hoa quả
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
53
	
	
	
	
03 sao

	
9
	Xã Ninh Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực
phẩm
	3
	1
	1
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	0
	0
	0
	3

	
	

30
	

Nấm sò Kim's
	
	Chi nhánh Công ty TNHH Vision and Science tại Khánh Hòa
	
	
	
	Thôn Bình Thành, xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
	

Nguyễn Thị Kim Chi
	

0938.447.679
	98/QĐ-UBND
ngày 09/01/2024 của UBND thị xã Ninh Hòa
	

59
	
	
	
	

03 sao

	
	
31
	Nấm măng hoa Kim's
	
	Chi nhánh Công ty
	
	
	
	Thôn Bình Thành, xã
	Nguyễn Thị Kim Chi
	0938.447.679
	98/QĐ-UBND
ngày
	
59
	
	
	
	
03 sao





	

STT
	
Địa phương
	

Tên sản phẩm
	
Tổng số chủ thể
	
Doanh nghiệp
	

HTX
	

THT
	
Cơ sở sx
	

Địa chỉ
	Giám đốc
	
Điện thoại liên hệ
	

Quyết định
	
Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Họ và tên
	
	
	
	5
sao
	Tiềm năng 5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	
	
32
	
Nấm linh chi Kim's
	
	TNHH Vision and Science tại Khánh Hòa
	
	
	
	Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
	
	
	09/01/2024 của UBND thị xã Ninh Hòa
	
62
	
	
	
	
03 sao

	
10
	Xã Ninh Phú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sản phẩm thủ công
nghệ
	
2
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1
	
	
	
	
	
	
0
	
0
	
0
	
2

	
	
33
	Nhang nụ Nhất Tâm Hương
	
	
	
	
	Hộ kinh doanh cô thôn nữ Ngọc Ánh
	
Thôn Hang Dơi, xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
	


Trần Thị Ngọc Ánh
	


0935.944.093
	
98/QĐ-UBND
ngày 09/01/2024 của UBND thị xã Ninh Hòa
	
62
	
	
	
	
03 sao

	
	

34
	
Nhang cây Tuệ Liễu Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

61
	
	
	
	

03 sao

	
11
	Phường Ninh Hiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sản phẩm thủ công
nghệ
	
1
	
1
	
0
	
1
	
0
	
0
	
	
	
	
	
	
0
	
0
	
0
	
1

	
	



35
	



Thùng mây Vĩnh Phước
	
	
	Hợp tác xã thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Phước
	
	
	

Tổ dân phố 7, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
	



Ngô Văn Nhân
	



0913.468.007
	

98/QĐ-UBND
ngày 09/01/2024 của UBND thị xã Ninh Hòa
	



58
	
	
	
	



03 sao





	

STT
	
Địa phương
	

Tên sản phẩm
	
Tổng số chủ thể
	
Doanh nghiệp
	

HTX
	

THT
	
Cơ sở sx
	

Địa chỉ
	Giám đốc
	
Điện thoại liên hệ
	

Quyết định
	
Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Họ và tên
	
	
	
	5
sao
	Tiềm năng 5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	
12
	Phường Ninh Hà
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đồ
uống
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	
	


36
	

Bạch kỳ tửu non nước Khánh Hòa
	
	
Công ty TNHH trầm hương non nước Khánh Hòa
	
	
	
	Quốc lộ 1A, Tổ dân Phố Thuận Lợi, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa,
tỉnh Khánh Hòa
	


Biện Quốc Dũng
	


0913.468.021
	
98/QĐ-UBND
ngày 09/01/2024 của UBND thị xã Ninh Hòa
	


61
	
	
	
	


03 sao

	
	Thủ công mỹ
nghệ
	
2
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
	
	
	
	
	
0
	
0
	
0
	
2

	
	
37
	Thanh trầm hương non nước Khánh Hòa
	
	
Công ty TNHH trầm hương non nước Khánh Hòa
	
	
	
	Quốc lộ 1A, Tổ dân Phố Thuận Lợi, phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
	


Biện Quốc Dũng
	


0913.468.021
	
98/QĐ-UBND
ngày 09/01/2024 của UBND thị xã Ninh Hòa
	
56
	
	
	
	
03 sao

	
	
38
	
Bộ vòng tay trầm hương non nước Khánh Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
56
	
	
	
	
03 sao





	

STT
	

Địa phương
	

Tên sản phẩm
	
Tổng số chủ thể
	

Doanh nghiệp
	

HTX
	

THT
	

Cơ sở sx
	

Địa chỉ
	Giám đốc
	

Điện thoại liên hệ
	

Quyết định
	

Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Họ và tên
	
	
	
	
5 sao
	Tiềm năng 5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	
III
	Thành phố Nha Trang
	

11
	

5
	

4
	

0
	

0
	

1
	
	
	
	
	
	

0
	

0
	

0
	

11

	
1
	Xã Vĩnh Lương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực phẩm
	
5
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1
	
1
	
1
	
1
	
5
	
0
	
0
	
0
	
5

	
	1
	Rong biển sấy vị cháy tỏi
	
	Công ty cổ phần rong biển DT
Khánh Hoà
	
	
	
	
Thôn Cát Lợi, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang
	


Nguyễn Quang Duy
	


0905.646.747
	
05/QĐ-UBND
ngày 03/01/2024 của UBND thành phố Nha Trang
	62
	
	
	
	03 sao

	
	2
	Rong biển sấy vị cá
hồi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	63
	
	
	
	03 sao

	
	3
	Rong biển sấy vị pho
mai
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	63
	
	
	
	03 sao

	
	4
	Rong biển sấy vị hải
sản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	62
	
	
	
	03 sao

	
	
5
	Rong biển sấy vị trứng muối
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
62
	
	
	
	
03 sao

	
2
	Phường Vĩnh Hòa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực
phẩm
	
1
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1
	
1
	
1
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1

	
	



6
	


Rong nho tách nước Khánh Hiền UMBUDO KHÁNH HIỀN
	
	Công ty TNHH
cung ứng dịch thủy sản Khánh Hiền
	
	
	
	


33/10 Ngô Văn Sở, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	



Nguyễn Thị Thu Hiền
	



0905.228.442
	


05/QĐ-UBND
ngày 03/01/2024 của UBND thành phố Nha Trang
	



66
	
	
	
	



03 sao





	

STT
	

Địa phương
	

Tên sản phẩm
	
Tổng số chủ thể
	

Doanh nghiệp
	

HTX
	

THT
	

Cơ sở sx
	

Địa chỉ
	Giám đốc
	

Điện thoại liên hệ
	

Quyết định
	

Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Họ và tên
	
	
	
	
5 sao
	Tiềm năng 5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	
3
	Phường Phước Long
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực
phẩm
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	
	

7
	
Nấm đông trùng hạ thảo khô (sấy thăng hoa)
	
	Công ty TNHH
Thiên Thảo group
	
	
	
	
221/4 Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	

Phạm Lý Thị Thảo
	

0345.771.709
	
05/QĐ-UBND
ngày 03/01/2024 của UBND thành phố Nha Trang
	

60
	
	
	
	

03 sao

	
4
	
Phường Vĩnh Trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực
phẩm
	3
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	3
	0
	0
	0
	3

	
	
8
	Nước mắm cá cơm Hạnh Quyến 30 độ
đạm
	
	Công ty TNHH
Hạnh Quyến
	
	
	
	01 Võ Thị Sáu, phường Vĩnh Trường, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	

Mai Thành Quyến
	

0935.839.679
	05/QĐ-UBND
ngày 03/01/2024 của UBND thành phố Nha Trang
	
61
	
	
	
	
03 sao

	
	
9
	Nước mắm cá cơm Hạnh Quyến 20 độ
đạm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
60
	
	
	
	
03 sao

	
	10
	Cá cơm khô
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	57
	
	
	
	03 sao

	
5
	Xã Vĩnh Thạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sinh vật cảnh
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1
	
1
	
0
	
0
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1

	
	


11
	

Hoa Lan Denro đột biến Giang Trần
	
	
	
	
	Hộ kinh doanh hoa lan Giang Trần
	
Thôn Phú Trung 2, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
	
	
	
05/QĐ-UBND
ngày 03/01/2024 của UBND thành phố Nha Trang
	


57
	
	
	
	


03 sao







	

STT
	

Địa phương
	

Tên sản phẩm
	
Tổng số chủ thể
	

Doanh nghiệp
	

HTX
	

THT
	

Cơ sở sx
	

Địa chỉ
	Giám đốc
	

Điện thoại liên hệ
	

Quyết định
	

Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Họ và tên
	
	
	
	
5
sao
	Tiềm năng 5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	
IV
	Huyện Diên Khánh
	
13
	
10
	
4
	
2
	
0
	
4
	
	
	
	
	
	
0
	
0
	
0
	
13

	
1
	Xã Diên Lạc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực phẩm
	
1
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
	
	
	
	
	
0
	
0
	
0
	
1

	
	


1
	

Nem nướng Nha Trang
	
	

Công ty TNHH Khang Thần Hy
	
	
	
	Thôn Thanh Minh 1, xã Diên Lạc, huyện Diên Khánh
	


Trang Thoi Cường
	


0938.383.078
	
56/QĐ-
UBND ngày 10/01/2024
của UBND huyện Diên Khánh
	


62
	
	
	
	


03 sao

	
2
	Xã Suối Tiên
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực phẩm
	
3
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1
	
	
	
	
	
	
0
	
0
	
0
	
3

	
	
2
	
Xốt me
	
	
	
	
	
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Liễu Xuyên Việt Food
	Hương lộ 39, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
	



Nguyễn Thị Thu Liễu
	



0987.934.931
	
9986/QĐ-
UBND ngày 29/11/2023
của UBND huyện Diên Khánh
	
61
	
	
	
	
03 sao

	
	
3
	Xốt mắm ớt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
62
	
	
	
	
03 sao

	
	
4
	
Xốt ướp thịt nướng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
61
	
	
	
	
03 sao

	
3
	Xã Diên An
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	

STT
	

Địa phương
	

Tên sản phẩm
	
Tổng số chủ thể
	

Doanh nghiệp
	

HTX
	

THT
	

Cơ sở sx
	

Địa chỉ
	Giám đốc
	

Điện thoại liên hệ
	

Quyết định
	

Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Họ và tên
	
	
	
	
5
sao
	Tiềm năng 5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	
	Thực phẩm
	
2
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1
	
	
	
	
	
	
0
	
0
	
0
	
2

	
	
5
	Bánh ít lá gai Sáu Minh
	
	
	
	
	
Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Minh 3
	Thôn Phú Ân 5, xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
	


Nguyễn Văn Minh
	


0903.520.142
	
9986/QĐ-
UBND ngày 29/11/2023
của UBND huyện Diên Khánh
	
62
	
	
	
	
03 sao

	
	

6
	
Bánh phu thê Sáu Minh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

63
	
	
	
	

03 sao

	
4
	Xã Diên Sơn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thủ công mỹ nghệ
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1
	
	
	
	
	
	
0
	
0
	
0
	
1

	
	



7
	

Giường lều tre Rồng Việt
	
	
	
	
	

Hộ kinh doanh Lê Bá Tiến
	Thôn Nam 2, xã Diên Sơn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh
Hòa
	



Lê Bá Tiến
	



0905.890.188
	
9986/QĐ-
UBND ngày 29/11/2023
của UBND huyện Diên Khánh
	



57
	
	
	
	



03 sao

	
5
	Xã Diên Đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực phẩm
	
1
	
1
	
0
	
1
	
0
	
0
	
	
	
	
	
	
0
	
0
	
0
	
1





	

STT
	

Địa phương
	

Tên sản phẩm
	
Tổng số chủ thể
	

Doanh nghiệp
	

HTX
	

THT
	

Cơ sở sx
	

Địa chỉ
	Giám đốc
	

Điện thoại liên hệ
	

Quyết định
	

Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Họ và tên
	
	
	
	
5
sao
	Tiềm năng 5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	
	



8
	


Bưởi Phan Gia Xanh
	
	
	
Hợp tác xã du lịch nông nghiệp cuộc sống xanh
	
	
	Xóm Bắc, thôn 2, xã Diên Đồng, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
	



Phan Thị Kim Ngân
	



0975.971.111
	

9986/QĐ-
UBND ngày 29/11/2023
của UBND huyện Diên Khánh
	



55
	
	
	
	



03 sao

	
6
	Xã Diên Phú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực phẩm
	
1
	
1
	
0
	
1
	
0
	
0
	
	
	
	
	
	
0
	
0
	
0
	
1

	
	


9
	

Ngò gai Diên Phú
	
	
	
Hợp tác xã nông nghiệp Diên Phú
	
	
	Thôn 3, xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh
Hòa
	


Trần Đoàn Thanh Trường
	


0974.677.819
	
9986/QĐ-
UBND ngày 29/11/2023
của UBND huyện Diên Khánh
	


58
	
	
	
	


03 sao

	
7
	Thị trấn Diên Khánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực phẩm
	
1
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
	
	
	
	
	
0
	
0
	
0
	
1





	

STT
	

Địa phương
	

Tên sản phẩm
	
Tổng số chủ thể
	

Doanh nghiệp
	

HTX
	

THT
	

Cơ sở sx
	

Địa chỉ
	Giám đốc
	

Điện thoại liên hệ
	

Quyết định
	

Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Họ và tên
	
	
	
	
5
sao
	Tiềm năng 5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	
	



10
	


Hạt tinh rong nho Green Caviar
	
	


Công ty TNHH NUTRIMEAL VN
	
	
	
	02 Lý
Thái Tổ, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
	



Lê Đình Tài
	



0947.186.203
	

9986/QĐ-
UBND ngày 29/11/2023
của UBND huyện Diên Khánh
	



67
	
	
	
	



03 sao

	
8
	Xã Diên Thạnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực phẩm
	
1
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
	
	
	
	
	
0
	
0
	
0
	
1

	
	



11
	


Nem chua Khanh Food
	
	



Công ty TNHH Khanh Food
	
	
	
	Thôn Phú Khánh Thượng, xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh
Hòa
	



Đỗ Quang Dát
	



0914.357.368
	

56/QĐ-
UBND ngày 10/01/2024
của UBND huyện Diên Khánh
	



64
	
	
	
	



03 sao

	
9
	Xã DiênThọ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thủ công mỹ nghệ
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1
	
	
	
	
	
	
0
	
0
	
0
	
1





	

STT
	

Địa phương
	

Tên sản phẩm
	
Tổng số chủ thể
	

Doanh nghiệp
	

HTX
	

THT
	

Cơ sở sx
	

Địa chỉ
	Giám đốc
	

Điện thoại liên hệ
	

Quyết định
	

Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Họ và tên
	
	
	
	
5
sao
	Tiềm năng 5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	
	




12
	



Nhang sạch Mộc Tâm Thanh
	
	
	
	
	


Hộ kinh doanh nhang sạch Mộc Tâm Thanh
	Số 14
Xóm Suối, thôn Phước Lương, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
	




Bùi Hữu Hoàng Thanh
	




0988.927.115
	


56/QĐ-
UBND ngày 10/01/2024
của UBND huyện Diên Khánh
	




55
	
	
	
	




03 sao

	
10
	Xã Bình Lộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực phẩm
	
1
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
	
	
	
	
	
0
	
0
	
0
	
1

	
	



13
	

Nấm đông trùng hạ thảo trường Xuân
	
	


Công ty cổ phần Đông trùng hạ thảo Trường Xuân
	
	
	
	Thôn Đảnh Thạnh, xã Bình Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh KLhánh Hòa
	



Nguyễn Hữu Chiến
	



0977.857.297
	

56/QĐ-
UBND ngày 10/01/2024
của UBND huyện Diên Khánh
	



59
	
	
	
	



03 sao





	

STT
	
Địa phương
	

Tổng sản phẩm
	
Tổng số chủ thể
	
Doanh nghiệp
	

HTX
	

THT
	
Cơ sở sx
	

Địa chỉ
	Giám đốc
	
Điện thoại liên hệ
	

Quyết định
	
Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Họ và tên
	
	
	
	
5 sao
	Tiềm năng 5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	
V
	Huyện Cam Lâm
	
3
	
3
	
1
	
0
	
1
	
1
	
	
	
	
	
	
0
	
0
	
0
	
3

	
1
	Thị trấn Cam
Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực
phẩm
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1
	
1
	
1
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
0
	
1

	
	


1
	

Xoài sấy muối ớt Thanh Điểm
	
	
	
	
	Hộ kinh doanh Cao Thị Thanh Điểm
	

Thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
	


Cao Thị Thanh Điểm
	


0914.418.223
	

29/QĐ-UBND
ngày 15/01/2024 của UBND huyện Cam Lâm
	
	
	
	
	


03 sao

	2
	Xã Suối
Tân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực
phẩm
	
1
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1
	
1
	
1
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1

	
	


2
	


Enzyme xoài
	
	Công ty cổ phần thực phẩm Cam Ranh
	
	
	
	
Lô H1, Khu Công nghiệp Suối Dầu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
	


Nguyễn Văn Hoan
	


0919.130.307
	
29/QĐ-UBND
ngày 15/01/2024 của UBND huyện Cam Lâm
	


54
	
	
	
	


03 sao

	3
	Xã Suối
Cát
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực
phẩm
	
1
	
1
	
0
	
0
	
1
	
0
	
1
	
1
	
1
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1

	
	

3
	

Chuối sứ Suối Cát
	
	
	
	Tổ hợp tác chuối sứ Suối
Cát
	
	
Xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa
	

Nguyễn Thị Thơ
	

0975.365.707
	
29/QĐ-UBND
ngày 15/01/2024 của UBND huyện Cam Lâm
	

53
	
	
	
	

03 sao





	

STT
	
Địa phương
	

Tên sản phẩm
	
Tổng số chủ thể
	
Doanh nghiệp
	

HTX
	

THT
	

Cơ sở sx
	

Địa chỉ
	Giám đốc
	
Điện thoại liên hệ
	

Quyết định
	
Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Họ và tên
	
	
	
	5
sao
	Tiềm năng 5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	
VI
	Thành phố Cam Ranh
	
3
	
2
	
2
	
0
	
0
	
0
	
	
	
	
	
	
0
	
0
	
0
	
3

	
1
	
Phường Cam Phúc Bắc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Thực phẩm
	
2
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1
	
1
	
1
	
1
	
2
	
0
	
0
	
0
	
2

	
	

1
	
Chân sứa Cẩm Linh
	
	
Công ty TNHH
Sea Gift Cẩm Linh
	
	
	
	56 Âu Cơ, Tổ dân phố Hoà Do 5, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà
	

Trần Thị Cẩm Linh
	


0903.230.236
	
2110/QĐ-
UBND ngày 29/12/2023
của UBND thành phố Cam Ranh
	

56
	
	
	
	

03 sao

	
	
2
	Mình sứa Cẩm Linh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
56
	
	
	
	
03 sao

	
2
	
Xã Cam Thịnh Tây
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đồ uống
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	
	


3
	

Nước uống đóng chai Thủy Mineral
	
	Công ty TNHH
Đầu tư phát triển TM&DV
An Tâm Phát
	
	
	
	Đường 27B, Thôn Thịnh Sơn, xã Cam Thịnh Tây, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà
	


Trần Quốc Hoàng
	
	
2110/QĐ-
UBND ngày 29/12/2023
của UBND thành phố Cam Ranh
	


52
	
	
	
	


03 sao





	

STT
	

Địa phương
	

Tên sản phẩm
	
Tổng số chủ thể
	

Doanh nghiệp
	

HTX
	

THT
	

Cơ sở sx
	

Địa chỉ
	Giám đốc
	

Điện thoại liên hệ
	

Quyết định
	

Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Họ và tên
	
	
	
	
5
sao
	Tiềm năng 5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	
VII
	Huyện Khánh Vĩnh
	
2
	
2
	
2
	
0
	
0
	
0
	
	
	
	
	
	
0
	
0
	
0
	
2

	
1
	
Xã Khánh Hiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Thực phẩm
	
1
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1
	
1
	
1
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1

	
	



1
	


Bưởi da xanh Minh Kiên
	
	Công ty cổ phần đầu tư và chuyển giao công nghệ Minh Kiên
	
	
	
	

Thôn Cà Thiêu, xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
	



Đỗ Việt Cường
	



0988.477.587
	

1098/QĐ-
UBND ngày 28/12/2023
của UBND huyện Khánh Vĩnh
	



55
	
	
	
	



03 sao

	
2
	Thị trấn Khánh
Vĩnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Thực phẩm
	
1
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1
	
1
	
1
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1

	
	



2
	


Bưởi da xanh Ngân Nguyễnc
	
	Công ty TNHH
xuất nhập khẩu trái cây và nông sản Ngân Nguyễn
	
	
	
	

59 Tôn Đức
Thắng, Tổ 5, thị trấn Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa
	



Nguyễn Thị Ngân
	



0971.070.156
	

1098/QĐ-
UBND ngày 28/12/2023
của UBND huyện Khánh Vĩnh
	



63
	
	
	
	



03 sao





	
STT
	
Địa phương
	
Tên sản phẩm
	
Tổng chủ thể
	
Doanh nghiệp
	
HTX
	
THT
	
Cơ sở sx
	
Địa chỉ
	Người đại
diện
	
Điện thoại liên hệ
	
Quyết định
	
Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Họ và tên
	
	
	
	
5 sao
	Tiềm năng
5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	
VIII
	Huyện Khánh Sơn
	
9
	
5
	
0
	
0
	
3
	
2
	
	
	
	
	
	
0
	
0
	
1
	
8

	1
	Xã Sơn Bình
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thực phẩm
	1
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	
	

1
	

Sầu riêng Mạnh Hùng
	
	
	
	Tổ hợp tác sầu riêng Mạnh Hùng Sơn Bình
	
	
Thôn Xóm Cỏ, xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn
	

Lê Mạnh Hùng
	

0347.958.100
	20/QĐ-
UBND ngày 08/01/2024
của UBND huyện Khánh Sơn
	

59
	
	
	
	

03 sao

	
2
	Thị trấn Tô Hạp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Thực phẩm
	
2
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
2
	
2
	
0
	
0
	
1
	
1

	
	

2
	

Đậu đỏ (xích tiểu đậu)
	
	
	
	
	
Cơ sở chế biến An Hòa
	Thôn Tà Lương, thị trấn Tô Hạp,
huyện Khánh Sơn
	

Nguyễn Tất Tứ
	

0392968037
	20/QĐ-
UBND ngày 08/01/2024
của UBND huyện Khánh Sơn
	

56
	
	
	
	

03 sao

	
	

3
	

Sầu riêng cấp đông Phương Đài
	
	Công ty cổ phần đầu tư sinh thái Khánh Sơn
	
	
	
	
Thôn Dốc Gạo, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn
	

Nguyễn Văn Bính
	

0964669676
	50/QĐ-
UBND ngày 05/01/2024
của UBND tỉnh Khánh Hòa
	

72
	
	
	

04 sao
	

	
	Do uong
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	1

	
	

4
	

Rượu Phương Đài
	
	Công ty cổ phần đầu tư sinh thái Khánh Sơn
	
	
	
	
Thôn Dốc Gạo, thị trấn Tô Hạp, huyện Khánh Sơn
	

Nguyễn Văn Bính
	

0964669676
	20/QĐ-
UBND ngày 08/01/2024
của UBND huyện Khánh Sơn
	

57
	
	
	
	

03 sao





	
STT
	
Địa phương
	
Tên sản phẩm
	
Tổng chủ thể
	
Doanh nghiệp
	
HTX
	
THT
	
Cơ sở sx
	
Địa chỉ
	Người đại
diện
	
Điện thoại liên hệ
	
Quyết định
	
Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Họ và tên
	
	
	
	
5 sao
	Tiềm năng
5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	

3
	
Xã Sơn Trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Thực phẩm
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1
	
1
	
1
	
1
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1

	
	

5
	

Nấm linh chi đỏ
	
	
	
	
	
Hộ kinh doanh Lê Ngọc Duy
	
Thôn Tà Nĩa, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn
	

Lê Ngọc Duy
	

0973.704.372
	20/QĐ-
UBND ngày 08/01/2024
của UBND huyện Khánh Sơn
	

53
	
	
	
	

03 sao

	

4
	Xã Ba Cụm Bắc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Thực phẩm
	
1
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
0
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1

	
	

6
	
Kem sầu riêng Thành Hưng
	
	Công ty TNHH
Nông nghiệp Thành Hưng
	
	
	
	Thôn Tha Mang,
xã Ba Cụm Bắc,
huyện Khánh Sơn
	
Nguyễn Hữu Anh
	

'0948.760.026
	20/QĐ-
UBND ngày 08/01/2024
của UBND huyện Khánh Sơn
	

57
	
	
	
	

03 sao

	
5
	Xã Ba Cụm
Nam
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Thực phẩm
	
1
	
1
	
0
	
0
	
1
	
0
	
1
	
1
	
1
	
1
	
1
	
0
	
0
	
0
	
1

	
	



7
	



Sầu riêng Suối Me
	
	
	
	



Tổ hợp tác sầu riêng Suối Me xã Ba Cụm Bắc
	
	






Thôn Suối Me, xã Ba Cụm Bắc
	



Trương Văn Bé Bảy
	



0974.315.351
	

20/QĐ-
UBND ngày 08/01/2024
của UBND huyện Khánh Sơn
	



59
	
	
	
	



03 sao





	
STT
	
Địa phương
	
Tên sản phẩm
	
Tổng chủ thể
	
Doanh nghiệp
	
HTX
	
THT
	
Cơ sở sx
	
Địa chỉ
	Người đại
diện
	
Điện thoại liên hệ
	
Quyết định
	
Số điểm
	Xếp hạng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Họ và tên
	
	
	
	
5 sao
	Tiềm năng
5 sao
	
4 sao
	
3 sao

	
6
	
Xã Sơn Lâm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Thực phẩm
	
2
	
2
	
0
	
0
	
1
	
1
	
2
	
2
	
2
	
2
	
2
	
0
	
0
	
0
	
2

	
	

8
	

Sầu riêng Bảy Hổ
	
	
	
	Tổ hợp tác sầu rièng Bảy Hổ Khánh Sơn
	
	
Thôn Cam Khánh, xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn
	

Nguyễn Huy Vũ
	

0971.256.717
	20/QĐ-
UBND ngày 08/01/2024
của UBND huyện Khánh Sơn
	

61
	
	
	
	

03 sao

	
	

9
	

Raglai coffee
	
	
	
	
	Hộ kinh doanh Mấu Văn Tịnh
	
Thôn Hanit, xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn
	
Maấu Văn Tịnh
	

0382.204.511
	20/QĐ-
UBND ngày 08/01/2024
của UBND huyện Khánh Sơn
	

54
	
	
	
	

03 sao







image1.png




